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Phường Bình Hòa, Phường An Phú, Phường Thuận Giao, Phường Dĩ An, Phường 

Đông Hòa, Phường Tân Đông Hiệp, Phường Tân Uyên, Phường Tân Khánh, 

Phường Tân Hiệp, Phường Bình Cơ, Phường Vĩnh Tân, Phường Bến Cát, Phường 

Tây Nam, Phường Long Nguyên, Phường Thới Hòa, Phường Hòa Lợi, Phường 

Chánh Phú Hòa. 

đ) Nhóm 5: Xã Bàu Bàng, Xã Trừ Văn Thố, Xã Phú Giáo, Xã Phước Hòa, 

Xã Phước Thành, Xã An Long, Xã Dầu Tiếng, Xã Long Hòa, Xã Minh Thạnh, 

Xã Thanh An, Xã Bắc Tân Uyên, Xã Thường Tân. 

e) Nhóm 6: Phường Bà Rịa, Phường Tam Long, Phường Long Hương, 

Phường Phú Mỹ, Phường Tân Phước, Phường Tân Hải, Phường Tân Thành, 

Phường Vũng Tàu, Phường Tam Thắng, Phường Phước Thắng, Phường Rạch 

Dừa. 

g) Nhóm 7: Xã Ngãi Giao, Xã Kim Long, Xã Bình Giã, Xã Xuân Sơn, Xã 

Nghĩa Thành, Xã Châu Đức, Xã Châu Pha, Xã Đất Đỏ, Xã Long Điền, Xã Long 

Hải, Xã Phước Hải, Xã Long Sơn, Xã Xuyên Mộc, Xã Hòa Hội, Xã Hòa Hiệp, 

Xã Bàu Lâm, Xã Bình Châu, Xã Hồ Tràm. 

h) Nhóm 8: Đặc khu Côn Đảo 

2. Mức giá dịch vụ thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt áp 

dụng cho nhóm đối tượng trả giá dịch vụ theo nguyên tắc có sự bù đắp thông qua 

ngân sách địa phương bao gồm: cá nhân, hộ gia đình, chủ nguồn thải nhỏ lựa chọn 

hình thức quản lý chất thải rắn sinh hoạt như hộ gia đình 

a) Trường hợp chưa phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn hoặc phân 

loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn chưa đúng quy định 

TT Đối tượng Đơn vị tính 

Giá dịch vụ  

thu gom  

(chưa VAT) 

Giá dịch vụ  

vận chuyển 

(chưa VAT) 

I. NHÓM 1 

1 Hộ gia đình, cá nhân       

1.1 Số nhân khẩu từ 02 người trở xuống Đồng/tháng 31.000 11.000 

1.2 Số nhân khẩu từ 03 người trở lên Đồng/tháng 61.000 23.000 

2 Chủ nguồn thải nhỏ       

2.1 
Tổng khối lượng chất thải rắn sinh 

hoạt phát sinh ≤ 126 kg/tháng 
Đồng/tháng 61.000 23.000 

2.2 

Tổng khối lượng chất thải rắn sinh 

hoạt phát sinh trên 126 kg/tháng đến 

250 kg/tháng 

Đồng/tháng 91.000 34.000 

2.3 

Tổng khối lượng chất thải rắn sinh 

hoạt phát sinh trên 250 kg/tháng đến 

500 kg/tháng 

Đồng/tháng 182.000 68.000 
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TT Đối tượng Đơn vị tính 

Giá dịch vụ  

thu gom  

(chưa VAT) 

Giá dịch vụ  

vận chuyển 

(chưa VAT) 

2.4 

Tổng khối lượng chất thải rắn sinh 

hoạt phát sinh trên 500 kg/tháng đến 

dưới 9.000 kg/tháng 

Đồng/kg 486 180 

II. NHÓM 2 

1 Hộ gia đình, cá nhân       

1.1 Số nhân khẩu từ 02 người trở xuống Đồng/tháng 29.000 11.000 

1.2 Số nhân khẩu từ 03 người trở lên Đồng/tháng 57.000 23.000 

2 Chủ nguồn thải nhỏ       

2.1 
Tổng khối lượng chất thải rắn sinh 

hoạt phát sinh ≤ 126 kg/tháng 
Đồng/tháng 57.000 23.000 

2.2 

Tổng khối lượng chất thải rắn sinh 

hoạt phát sinh trên 126 kg/tháng đến 

250 kg/tháng 

Đồng/tháng 85.000 34.000 

2.3 

Tổng khối lượng chất thải rắn sinh 

hoạt phát sinh trên 250 kg/tháng đến 

500 kg/tháng 

Đồng/tháng 170.000 68.000 

2.4 

Tổng khối lượng chất thải rắn sinh 

hoạt phát sinh trên 500 kg/tháng đến 

dưới 9.000 kg/tháng 

Đồng/kg 453 180 

III. NHÓM 3 

1 Hộ gia đình, cá nhân       

1.1 Số nhân khẩu từ 02 người trở xuống Đồng/tháng 29.000 9.000 

1.2 Số nhân khẩu từ 03 người trở lên Đồng/tháng 57.000 19.000 

2 Chủ nguồn thải nhỏ       

2.1 
Tổng khối lượng chất thải rắn sinh 

hoạt phát sinh ≤ 126 kg/tháng 
Đồng/tháng 57.000 19.000 

2.2 

Tổng khối lượng chất thải rắn sinh 

hoạt phát sinh trên 126 kg/tháng đến 

250 kg/tháng 

Đồng/tháng 85.000 28.000 

2.3 

Tổng khối lượng chất thải rắn sinh 

hoạt phát sinh trên 250 kg/tháng đến 

500 kg/tháng 

Đồng/tháng 170.000 55.000 

2.4 

Tổng khối lượng chất thải rắn sinh 

hoạt phát sinh trên 500 kg/tháng đến 

dưới 9.000 kg/tháng 

Đồng/kg 453 147 

I. NHÓM 4 

1 Hộ gia đình, cá nhân       
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TT Đối tượng Đơn vị tính 

Giá dịch vụ  

thu gom  

(chưa VAT) 

Giá dịch vụ  

vận chuyển 

(chưa VAT) 

1.1 Số nhân khẩu từ 02 người trở xuống Đồng/tháng 26.000 10.000 

1.2 Số nhân khẩu từ 03 người trở lên Đồng/tháng 52.000 19.000 

2 Chủ nguồn thải nhỏ       

2.1 
Tổng khối lượng chất thải rắn sinh 

hoạt phát sinh ≤ 108 kg/tháng 
Đồng/tháng 52.000 19.000 

2.2 

Tổng khối lượng chất thải rắn sinh 

hoạt phát sinh trên 108 kg/tháng đến 

250 kg/tháng 

Đồng/tháng 87.000 32.000 

2.3 

Tổng khối lượng chất thải rắn sinh 

hoạt phát sinh trên 250 kg/tháng đến 

500 kg/tháng 

Đồng/tháng 182.000 68.000 

2.4 

Tổng khối lượng chất thải rắn sinh 

hoạt phát sinh trên 500 kg/tháng đến 

dưới 9.000 kg/tháng 

Đồng/kg 486 180 

II. NHÓM 5 

1 Hộ gia đình, cá nhân       

1.1 Số nhân khẩu từ 02 người trở xuống Đồng/tháng 22.000 9.000 

1.2 Số nhân khẩu từ 03 người trở lên Đồng/tháng 43.000 17.000 

3 Chủ nguồn thải nhỏ       

3.1 
Tổng khối lượng chất thải rắn sinh 

hoạt phát sinh ≤ 96 kg/tháng 
Đồng/tháng 43.000 17.000 

2 

Tổng khối lượng chất thải rắn sinh 

hoạt phát sinh trên 96 kg/tháng đến 

250 kg/tháng 

Đồng/tháng 78.000 31.000 

2.1 

Tổng khối lượng chất thải rắn sinh 

hoạt phát sinh trên 250 kg/tháng đến 

500 kg/tháng 

Đồng/tháng 170.000 68.000 

2.2 

Tổng khối lượng chất thải rắn sinh 

hoạt phát sinh trên 500 kg/tháng đến 

dưới 9.000 kg/tháng 

Đồng/kg 453 180 

I. NHÓM 6 

1 Hộ gia đình, cá nhân       

1.1 Số nhân khẩu từ 02 người trở xuống Đồng/tháng 26.000 10.000 

1.2 Số nhân khẩu từ 03 người trở lên Đồng/tháng 52.000 19.000 

2 Chủ nguồn thải nhỏ       
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TT Đối tượng Đơn vị tính 

Giá dịch vụ  

thu gom  

(chưa VAT) 

Giá dịch vụ  

vận chuyển 

(chưa VAT) 

2.1 
Tổng khối lượng chất thải rắn sinh 

hoạt phát sinh ≤ 108 kg/tháng 
Đồng/tháng 52.000 19.000 

2.2 

Tổng khối lượng chất thải rắn sinh 

hoạt phát sinh trên 108 kg/tháng đến 

250 kg/tháng 

Đồng/tháng 87.000 32.000 

2.3 

Tổng khối lượng chất thải rắn sinh 

hoạt phát sinh trên 250 kg/tháng đến 

500 kg/tháng 

Đồng/tháng 182.000 68.000 

2.4 

Tổng khối lượng chất thải rắn sinh 

hoạt phát sinh trên 500 kg/tháng đến 

dưới 9.000 kg/tháng 

Đồng/kg 486 180 

II. NHÓM 7 

1 Hộ gia đình, cá nhân       

1.1 Số nhân khẩu từ 02 người trở xuống Đồng/tháng 22.000 9.000 

1.2 Số nhân khẩu từ 03 người trở lên Đồng/tháng 43.000 17.000 

2 Chủ nguồn thải nhỏ       

2.1 
Tổng khối lượng chất thải rắn sinh 

hoạt phát sinh ≤ 96 kg/tháng 
Đồng/tháng 43.000 17.000 

2.2 

Tổng khối lượng chất thải rắn sinh 

hoạt phát sinh trên 96 kg/tháng đến 

250 kg/tháng 

Đồng/tháng 78.000 31.000 

2.3 

Tổng khối lượng chất thải rắn sinh 

hoạt phát sinh trên 250 kg/tháng đến 

500 kg/tháng 

Đồng/tháng 170.000 68.000 

2.4 

Tổng khối lượng chất thải rắn sinh 

hoạt phát sinh trên 500 kg/tháng đến 

dưới 9.000 kg/tháng 

Đồng/kg 453 180 

III. NHÓM 8 

1 Hộ gia đình, cá nhân       

1.1 Số nhân khẩu từ 02 người trở xuống Đồng/tháng 19.000 8.000 

1.2 Số nhân khẩu từ 03 người trở lên Đồng/tháng 38.000 15.000 

2 Chủ nguồn thải nhỏ       

2.1 
Tổng khối lượng chất thải rắn sinh 

hoạt phát sinh ≤ 84 kg/tháng 
Đồng/tháng 38.000 15.000 
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TT Đối tượng Đơn vị tính 

Giá dịch vụ  

thu gom  

(chưa VAT) 

Giá dịch vụ  

vận chuyển 

(chưa VAT) 

2.2 

Tổng khối lượng chất thải rắn sinh 

hoạt phát sinh trên 84 kg/tháng đến 

250 kg/tháng 

Đồng/tháng 76.000 30.000 

2.3 

Tổng khối lượng chất thải rắn sinh 

hoạt phát sinh trên 250 kg/tháng đến 

500 kg/tháng 

Đồng/tháng 170.000 68.000 

2.4 

Tổng khối lượng chất thải rắn sinh 

hoạt phát sinh trên 500 kg/tháng đến 

dưới 9.000 kg/tháng 

Đồng/kg 453 180 

Ghi chú:  

- Chưa thực hiện thu giá dịch vụ xử lý chất thải rắn sinh hoạt đối với nhóm 

đối tượng cá nhân, hộ gia đình và chủ nguồn thải nhỏ lựa chọn hình thức quản lý 

chất thải rắn sinh hoạt như hộ gia đình cho đến khi Ủy ban nhân dân Thành phố 

ban hành Quyết định sửa đổi hoặc thay thế Quyết định này. 

- Mức giá dịch vụ thu gom áp dụng cho tần suất thu gom 01 lần/ngày. 

- Mức giá trên chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng. Thuế suất thuế giá trị 

gia tăng thực hiện theo pháp luật thuế giá trị gia tăng. 

b) Trường hợp thực hiện phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn đúng 

quy định: 

TT 
Nhóm  

khu vực 

Đơn vị  

tính 

Giá dịch vụ 

thu gom  

(chưa VAT) 

Giá dịch vụ 

vận chuyển  

(chưa VAT) 

1 Nhóm 1 đồng/kg 486 180 

2 Nhóm 2 đồng/kg 453 180 

3 Nhóm 3 đồng/kg 453 147 

4 Nhóm 4 đồng/kg 486 180 

5 Nhóm 5 đồng/kg 453 180 

6 Nhóm 6 đồng/kg 486 180 

7 Nhóm 7 đồng/kg 453 180 

8 Nhóm 8 đồng/kg 453 180 

Ghi chú:  

- Chưa thực hiện thu giá dịch vụ xử lý chất thải rắn sinh hoạt đối với nhóm 

đối tượng cá nhân, hộ gia đình và chủ nguồn thải nhỏ lựa chọn hình thức quản lý 

chất thải rắn sinh hoạt như hộ gia đình cho đến khi Ủy ban nhân dân Thành phố 

ban hành Quyết định sửa đổi hoặc thay thế Quyết định này. 
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- Mức giá dịch vụ thu gom áp dụng cho tần suất thu gom 01 lần/ngày. 

- Mức giá trên chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng. Thuế suất thuế giá trị 

gia tăng thực hiện theo pháp luật thuế giá trị gia tăng. 

3. Mức giá dịch vụ thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt áp 

dụng cho nhóm đối tượng trả giá dịch vụ theo nguyên tắc tính đúng, tính đủ chi 

phí cho hoạt động thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn sinh hoạt bao gồm: 

chủ nguồn thải lớn và chủ nguồn thải nhỏ chọn hình thức quản lý chất thải rắn 

sinh hoạt như chủ nguồn thải lớn 

TT 
Nhóm  

khu vực 

Đơn vị  

tính 

Giá dịch vụ 

thu gom  

(chưa VAT) 

Giá dịch vụ 

vận chuyển  

(chưa VAT) 

Giá dịch vụ 

xử lý 

(chưa VAT) 

1 Nhóm 1 đồng/kg 486 180 421 

2 Nhóm 2 đồng/kg 453 180 421 

3 Nhóm 3 đồng/kg 453 147 421 

4 Nhóm 4 đồng/kg 486 180 498 

5 Nhóm 5 đồng/kg 453 180 498 

6 Nhóm 6 đồng/kg 486 180 398 

7 Nhóm 7 đồng/kg 453 180 398 

8 Nhóm 8 đồng/kg 453 180 398 

Ghi chú:  

- Mức giá dịch vụ thu gom áp dụng cho tần suất thu gom 01 lần/ngày. 

- Mức giá trên chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng. Thuế suất thuế giá trị 

gia tăng thực hiện theo pháp luật thuế giá trị gia tăng. 

Điều 5. Hình thức thu giá dịch vụ thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải 

rắn sinh hoạt 

1. Giá dịch vụ thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt được tính 

toán dựa trên khối lượng chất thải rắn sinh hoạt phát sinh theo hệ số phát thải bình 

quân đầu người và theo thống kê. 

2. Ủy ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm thống nhất với chủ dự án, chủ sở 

hữu, ban quản lý chợ, trung tâm thương mại, cao ốc, ban quản trị chung cư, chủ 

nhà trọ thuộc đối tượng chủ nguồn thải lớn và đơn vị cung ứng dịch vụ thu gom, 

vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt để lựa chọn 01 trong 02 hình thức thu đảm bảo 

công bằng, minh bạch, tránh thất thoát ngân sách Nhà nước như sau:  

a) Thu giá dịch vụ theo tổng khối lượng phát sinh của một chủ nguồn thải 

thông qua một đơn vị đại diện cho các đối tượng này (tính theo đồng/kg). 

b) Thu giá dịch vụ theo từng chủ thể đơn lẻ trong dự án, chợ, trung tâm 

thương mại, cao ốc, chung cư, nhà trọ theo mức giá áp dụng cho hộ gia đình, chủ 


